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Thái thượng cảm ứng thiên giảng giải 

Chủ giảng: HT Tịnh Không 

Chuyển ngữ: Cư sĩ Nguyễn Minh Tiến  

Giọng đọc: NSUT Phú Thăng  

*** 

Bài thứ nhất 

(Giảng ngày 14 tháng 5 năm 1999 tại Tịnh Tông Học Hội 
Singapore, file thứ 2, số lưu trữ: 19-012-0002) 

Thưa quý vị đồng học! 

Hôm nay là ngày bắt đầu, mọi người cùng đến đây học tập bản văn 

Thái Thượng Cảm ứng thiên. Bản văn này không dài lắm, chỉ hơn 1.300 

chữ thôi. Tiêu đề bản văn là Thái Thượng Cảm ứng thiên.  

Hai chữ “Thái Thượng” có ý tôn xưng, hàm nghĩa rất sâu xa. 

Chư Phật, Bồ Tát vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp, tất cả đều từ 
nơi tự tánh lưu xuất hiển lộ, không nên hiểu là do một con người cụ thể 
nào đó giảng nói ra. Nếu cho rằng kinh Phật là do đức Phật Thích-ca 
Mâu-ni giảng thuyết thì thật sai lầm! Chúng ta đã thấy trong rất nhiều 
kinh luận, đức Phật tự nói rằng suốt đời ngài chưa từng giảng kinh, suốt 
đời ngài chưa từng nói ra một chữ. Câu nói ấy là chân thật, không chỉ là 
lời nhún nhường vô nghĩa, cũng không phải lời tùy tiện nói ra. 

Kẻ phàm phu chấp trước có ta cho là thật có, nên [nói đến] thuyết 
pháp thì hoặc là tự mình thuyết, hoặc là người đối diện thuyết, hoặc là có 
người khác thuyết. Chư Phật Bồ Tát vô ngã, nên trong kinh Kim Cang 
đã nói rất rõ, không chỉ là không có các tướng “ngã, nhân, chúng sinh, 

thọ giả”, mà ngay cả những ý niệm ấy cũng không có, nên nói là không 

có “ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến”. Chữ “kiến” ở 
đây là kiến giải, hay chỗ thấy biết nhận hiểu, tức là ý niệm. Đâu chỉ là 
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không bám chấp nơi các tướng, mà ngay cả ý niệm cũng đã là không. 

Người thuyết pháp, từ đâu mà thuyết? Đó là từ nơi chân tánh lưu 

xuất hiển lộ. Chân tánh, không thể là chân tánh của người khác, mà là 
của chính mình. Ý nghĩa này chúng ta nhất định phải thấu triệt. Từ nơi 

tự tánh lưu xuất hiển lộ, đó là chân thật. Nếu [phát xuất] từ ý thức, thì ý 
thức là [sự phân biệt] của mỗi người, nên lời nói ra không thể tin cậy 
được. 

Trong pháp Phật thường nói: “Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành 
Phật.” (nghĩa là Tâm ý sáng rõ thấy được tự tánh; thấy tự tánh liền thành 
Phật.) Như có bậc đại thánh ra đời thì vị này có thấy được tự tánh hay 
không? Có thành Phật hay không? 

Đức Phật phương tiện nói rằng, thánh nhân trong thế gian chưa thể 
thấy được tự tánh. Đó là cách nói phương tiện. Nếu nói theo nghĩa chân 

thật thì trong kinh luận Đại Thừa từng giảng giải rất nhiều, rằng chư 

Phật Như Lai ứng hóa nơi thế gian này, tùy theo chủng loại chúng sinh 
mà hóa thân, tùy theo căn cơ chúng sinh mà thuyết pháp, sao có thể biết 
được các bậc thánh nhân ấy không phải là chư Phật Như Lai thị hiện hóa 
thân? 

Trước đây có người từng nói rằng Khổng Tử là một vị Bồ Tát, hiệu 
Đồng Nho. Có người hỏi tôi điều ấy có đáng tin không? Tôi theo thông 

lệ của các bậc thầy tổ, không trả lời dứt khoát là có hay không. Bởi nếu 
nói Khổng tử là Bồ Tát thì không có căn cứ, tôi không thể tùy tiện nói. 
Còn nếu nói Khổng tử không phải Bồ Tát, thì theo như lẽ ứng hóa vừa 
nêu trên, vẫn có khả năng đó là Bồ Tát ứng hóa tại thế gian này. Nếu 
thực sự khế nhập được vào cảnh giới chân thật, thì hết thảy chúng sinh 
có ai không là Bồ Tát, có ai chẳng phải Như Lai? 

Cho nên, ở đây nêu lên đề mục trước. Đề mục như vậy, văn gốc 
như vậy, vừa mở đầu đã nêu bật trong hai chữ “Thái Thượng”. Chúng ta 

cùng tu học pháp Phật, cần phải thấu suốt ý nghĩa gồm thâu trong hai 
chữ này chính là sự lưu xuất hiển lộ của tự tánh, mà đức của tự tánh là 
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cao trổi không gì hơn được. Nói cách khác, chúng ta có thể giảng giải lý 
luận, có thể cung kính làm theo [Chánh pháp], ấy đều là thuận theo đức 
của tự tánh. Thuận theo đức của tự tánh là hiền thiện chân chánh, trái 
ngược với đức của tự tánh là xấu ác tà vạy. Đó là tiêu chuẩn phân biệt 
cao nhất giữa hiền thiện và xấu ác, là tiêu chuẩn tuyệt đối để phân biệt 
giữa chân chánh với tà vạy. Đối với hai chữ “Thái Thượng” nêu lên 

ngay đầu bản văn, chúng ta phải tỉnh giác răn ngừa, không thể sơ xuất 
xem nhẹ dụng ý này. 

Tiếp theo là hai chữ “cảm” và “ứng”. Người xưa so sánh rất thích 
hợp rằng “cảm” giống như việc trồng cây, còn “ứng” ví như việc cây 
đơm hoa kết trái. Dùng hai chữ này làm tên gọi của bản văn chính là để 
nói rõ rằng “có cảm nhất định có ứng”.  

Ý nghĩa là thế nào? Cảm và ứng đều là y theo tự tánh khởi sinh. Tự 
tánh biến hiện khắp mọi nơi, mọi lúc. Chúng ta ngày nay nói về thời 
gian và không gian, trong tự tánh không có phân biệt. Thời gian với 
không gian là hợp nhất, cho nên có cảm tất nhiên có ứng. Xét trên cơ thể 
mỗi người thì “nhổ một sợi tóc động toàn thân”. Chỉ một sợi tóc thật 
không đáng nói, nhưng ngay lúc ta kéo mạnh nó lên thì toàn thân liền 
nhận biết, thấy khó chịu. Kéo một sợi tóc, đó là cảm; toàn thân khó chịu, 
đó là ứng. 

Do đó biết rằng, khi trong tâm chúng ta khởi lên một ý nghĩ, hoặc 
nói năng hành động, đừng cho là chuyện nhỏ nhặt, không đáng kể. 
Ngược lại, một ý nghĩ nhỏ nhặt, yếu ớt nhất cũng có thể làm chấn động 
cả các pháp giới trong hư không. Chúng ta do mê muội mà không biết 
được điều đó. 

Cũng giống như một sợi lông tơ trên cơ thể, khi ta nắm lấy nhổ lên 
thì toàn thân đều có thể nhận biết. Điều này mọi người đều biết, vì là 
trên cơ thể của mình. Nhưng quý vị không thấu hiểu được rằng, hết thảy 
các pháp giới trong hư không cùng với pháp thân thanh tịnh của tất cả 
chúng sinh đều cùng một thể tánh. Vì cùng một thể tánh, cho nên cảm 
ứng là không thể suy lường, có cảm ắt có ứng, cảm như thế nào liền ứng 
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như thế ấy. 

Cảm ứng như thế cũng có thể gọi là quan hệ nhân quả. Chúng sinh 
có cảm, đó là nhân; chư Phật, Bồ Tát, chư thiên, long, quỷ thần có ứng, 
đó là quả. Thấu hiểu được ý nghĩa này, chân tướng sự thật này, quý vị 
mới thấu triệt được lời dạy của bậc cổ đức: “Chủng qua đắc qua, chủng 
đậu đắc đậu.” (nghĩa là: Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu). 
Hình ảnh so sánh này có ý nghĩa rất sâu xa, cho ta biết rằng gieo nhân 
lành nhất định sẽ được quả lành, tạo nhân xấu ác nhất định không thoát 
khỏi quả báo xấu ác. 

Từ vô thủy đến nay, hết thảy chúng sinh đều gieo nhân lành ít, tạo 
nhân ác nhiều. Chỉ ngay trong đời này mà tĩnh tâm suy xét kỹ, quán sát 
chi ly, cũng sẽ thấy quanh ta những nghịch duyên xấu ác rất nhiều, 
duyên lành rất ít. Duyên lành giúp cho sự nghiệp tu tập của ta được tiến 
bộ, thúc đẩy hạnh lành. Nghịch duyên xấu ác làm tăng trưởng những ý 
niệm xấu ác, những việc làm xấu ác. Như vậy, trong tương lai quả báo 
sẽ đến như thế nào, chẳng phải mỗi người đều tự thấy biết rõ ràng minh 
bạch rồi sao? Như thế đều là ý nghĩa cảm ứng. 

Người xưa thường nói: “Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu.” 
(nghĩa là: Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng chẳng lọt). Câu này nói rõ 
lý lẽ cảm ứng, là lý lẽ chân thật, là chân tướng sự thật. 

Trong cả bản văn này, ý nghĩa cốt yếu tổng quát nằm ở bốn câu 
đầu tiên: 

Họa, phước không cửa vào, 

Đều do người tự chuốc. 

Việc báo ứng thiện, ác, 

Như bóng luôn theo hình. 

(Nguyên văn:  

Họa phúc vô môn, 
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Duy nhân tự chiêu. 

Thiện ác chi báo, 

Như ảnh tùy hình.) 

Toàn bộ phần còn lại của bản văn đều nhằm giảng rõ bốn câu này, 
chỉ nhằm giảng giải thật tường tận, chi ly ý nghĩa của bốn câu này mà 
thôi. Chúng ta học tập, nắm vững được chỗ ý nghĩa cốt yếu của bốn câu 
này, mỗi lúc khởi lên một ý nghĩ, hoặc nói năng hành động, phải tự xét 
có phù hợp với đức của tự tánh hay không; Nếu phù hợp với đức của tự 
tánh thì có thể suy nghĩ như vậy, làm việc như vậy; nếu trái ngược với 
đức của tự tánh, thì biết ngay là không thể nghĩ như vậy, không thể nói 
như vậy hoặc làm như vậy. 

Trong tất cả kinh luận, đức Phật dạy chúng ta, nhất là chúng sinh 
thời mạt pháp, nếu muốn thành tựu sự nghiệp tu tập thì điều kiện trước 
hết là phải gần gũi thiện hữu, hay bạn lành. Điều này được xem là quan 
trọng nhất. Trong kinh điển Tiểu thừa cũng không khác.  

Trước đây tôi từng đọc qua kinh A-nan vấn sự Phật cát hung 
(nghĩa là: A-nan thưa hỏi Phật về những chuyện lành dữ), thấy ngay câu 
đầu tiên đức Phật đã dạy rằng phải “thân cận minh sư” (nghĩa là gần gũi 

bậc thầy sáng suốt). Minh sư ở đây, trong kinh Đại thừa gọi là thiện hữu 
hay thiện tri thức. Bởi vì, như kinh Địa Tạng có dạy, chúng sinh phàm 
phu trong sáu nẻo luân hồi, tâm tánh, nhận thức không cố định. Ngạn 
ngữ cũng có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.” Những lời ấy cho 
thấy rõ rằng, phàm phu chúng ta nhất định chịu ảnh hưởng từ hoàn cảnh 
sống, chịu ảnh hưởng từ ngoại cảnh, không thể đạt đến mức “cảnh tùy 
tâm chuyển” (nghĩa là hoàn cảnh tùy theo tâm mà thay đổi), mà trong 
thực tế thường là “tâm tùy cảnh chuyển” (nghĩa là tâm tùy hoàn cảnh mà 
thay đổi).  

Cho nên, hoàn cảnh đối với chúng ta thật hết sức quan trọng, thiết 
yếu. Từ xưa nay, các bậc đại đức, thầy tổ, các vị chân chánh tu hành có 
công phu định tuệ, đều có khả năng chuyển biến hoàn cảnh, không bị 
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hoàn cảnh chuyển biến, nhưng các ngài vẫn dạy đệ tử phải y theo xưa 

kia, luôn phải soát xét chọn lựa hoàn cảnh sống. Vì sao vậy? Vì những 
đệ tử ấy đều là phàm phu, không đủ sức làm chuyển biến hoàn cảnh bên 
ngoài, nên nhất định phải chịu ảnh hưởng từ ngoại cảnh, không thể 
không soát xét chọn lựa hoàn cảnh. 

Trong việc soát xét chọn lựa hoàn cảnh tu học thì điều kiện trước 
tiên là phải gần gũi bạn lành, hay thiện hữu. Nếu quý vị có thể thường 
xuyên gần gũi bạn lành, các bậc thiện tri thức, các bậc thầy giỏi, hoặc 
những bạn đạo tốt để cùng nhau tham học, thì con đường tu tập của quý 
vị nhất định sẽ được giúp đỡ, hỗ trợ. 

Chúng ta xem trong các sách như Cao tăng truyện, Cư sĩ truyện, 
thấy các bậc đại đức xưa nay gần gũi thiện hữu, minh sư trong hơn mười 
năm, hoặc hai, ba mươi năm, cho đến suốt một đời vẫn không lìa xa. 
Những vị ấy khi đã thành tựu việc tu học, hẳn có thể lìa xa thiện hữu, 
minh sư, nhưng vì sao vẫn không lìa xa? Thật không gì khác hơn là 

muốn nêu gương cho hàng hậu học. Cho nên, họ kề cận bên thầy, giúp 
thầy dạy dỗ, tiếp nhận, dẫn dắt những đồng học đến sau. Đến khi vị thầy 
vãng sinh rồi, đã viên tịch rồi, họ mới rời đi, đến giáo hóa ở vùng khác. 

Chúng ta thấy các bậc đại đức, thầy tổ xưa nay, những vị làm như 

vậy rất nhiều, cũng là thực sự làm theo lời khuyên dạy của đức Thế Tôn, 
trừ phi không đủ nhân duyên thì đó lại là chuyện khác. Nhưng trong 

trường hợp đó cũng phải tu sửa đạo nghiệp tự thân để có sự thành tựu 
chân chánh, rồi mới có thể rời xa [thiện hữu, minh sư]. Thế nào gọi là 
thành tựu? Theo trong pháp Phật thì tiêu chuẩn trước hết, từ phương 

diện trí tuệ kiến giải mà nói, là phải có đủ năng lực phân biệt giữa chân 
với vọng, giữa chánh với tà, giữa đúng với sai, giữa thiện với ác, giữa lợi 
với hại... Phải thực sự có khả năng phân biệt, nhận biết rõ ràng. 

Điều kiện thứ hai là phải có được công phu định lực, không bị 
nhiễu loạn bởi ngoại cảnh, cũng có nghĩa là không bị hoàn cảnh bên 
ngoài cám dỗ, dẫn dụ. Ngoài không vướng mắc hình tướng, trong không 
rối loạn tự tâm.  
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Có đủ hai điều kiện ấy thì mới có thể lìa thầy xa bạn. Không đủ hai 
điều kiện ấy mà xa thầy là điều hết sức nguy hiểm, bởi vì quý vị phải đối 
phó với giặc phiền não bên trong, lại thêm hoàn cảnh cám dỗ, dụ hoặc 
bên ngoài. Quý vị không vượt qua được sự cám dỗ, ắt phải đọa lạc. 

Nhưng ví như ngày nay không có thầy dẫn dắt, dù muốn gần gũi 

thiện tri thức cũng không gặp được, vậy phải làm sao? Như có thể tìm 
được một số bạn hữu đồng đạo, mọi người có thể họp lại cùng nhau tu 
tập, giúp đỡ khuyến khích lẫn nhau, xem các bậc đại đức ngày xưa như 

thiện tri thức [để noi theo]. 

Tôi cũng giới thiệu với quý vị nên xem Phật A-di-đà là bậc thiện 
tri thức. Phật A-di-đà phải tìm ở đâu? Ấy là trong kinh Vô Lượng Thọ, 
trong năm bộ kinh Tịnh Độ, mỗi ngày đều tụng đọc, mỗi ngày đều giảng 
giải, mỗi ngày đều cùng nhau học tập, như vậy là chúng ta không hề lìa 
xa bậc thiện tri thức. 

Tôi ở tại đây, nhờ mạng Internet kết duyên cùng quý vị đồng học 
[khắp nơi], đối với mọi người cũng là điều tốt đẹp. Chúng ta dù cách xa 
nhau, nhưng nhờ phương pháp khoa học kỹ thuật hiện đại mà được gần 
nhau, mỗi ngày đều có thể cùng nhau tu học. 

Bốn câu mở đầu của bài văn này phải thường ghi nhớ trong lòng, 
luôn nêu cao sự tỉnh giác nhận biết. Mỗi người đều có sự báo ứng của 
riêng mình, cho đến gia đình, xã hội, quốc gia hoặc cả thế giới này cũng 

đều không ra ngoài định luật báo ứng đó. 

Xã hội ngày nay nhiều loạn động, thế giới không yên ổn, chúng ta 
đều biết là do sự chiêu cảm của cộng nghiệp. Làm sao có thể hóa giải 
kiếp nạn này? Chỉ cần mọi người có thể tỉnh ngộ hiểu ra, thấy biết rõ 
ràng chân tướng lý lẽ sự việc, quyết chí quay đầu sửa lỗi, dứt trừ hết 
thảy việc ác, nỗ lực làm tất cả điều lành, buông bỏ quyền lợi riêng tư, hết 
thảy đều vì cộng đồng xã hội, đều vì tất cả chúng sinh, thì kiếp nạn này 
tự nhiên có thể hóa giải. 

Dù là thiên tai hay tai họa con người tạo ra, thảy đều do nghiệp ác 
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chiêu cảm mà đến. Lìa bỏ mọi nghiệp ác thì không chỉ là tai họa do 
người tạo ra sẽ không còn, mà tôi dám chắc rằng cả những tai họa từ 
thiên nhiên cũng sẽ không còn nữa. Vì sao nói rằng những tai họa từ 
thiên nhiên cũng không còn nữa? Đó chính là như trong kinh điển Đại 
thừa thường dạy: “Cảnh tùy tâm chuyển”; Hoàn cảnh tùy nơi tâm thức 
con người mà chuyển biến vậy. Chỉ khi thấu hiểu sâu sắc được ý nghĩa 

này thì người ta mới chịu tin tưởng [Phật pháp], mới quyết tâm làm theo. 

Bản văn này phân chia các phần, đoạn rất rõ ràng. Người xưa phân 

thành nhiều đoạn dài, chúng ta hãy nhìn xuống phần “Trực giảng” [trong 

sách này]. Trong phần “Trực giảng” chia ra thành 10 chương. Chúng ta 

ở đây cùng học tập, sẽ cùng phân chia các chương ấy theo cách tương tự 
như trong kinh điển chia phần, phân nghĩa. Sắp tới, khi tôi giảng đến chỗ 
nào, sẽ đưa ra từng phân đoạn nhỏ và giảng giải thật rõ ràng, minh bạch 
để quý vị hiểu được mỗi đoạn như thế nói về những ý nghĩa gì. 

Bốn câu mở đầu này là cốt yếu tổng quát của toàn bản văn. Hôm 

nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây thôi. 
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